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A. LÝ THUYẾT 

Câu 1: Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.
· Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa đều có dân cư tập trung đông đúc.
· Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt. 

Câu 2: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của sự di dân và bùng nổ đô thị đới nóng.
· Đới nóng là nơi có làn sóng di dân và tốc độ đô thị hóa cao.
· Nguyên nhân di dân rất đa dạng:
+ Di dân tự do (do thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, nghèo đói, thiếu việc làm).
+ Di dân có kế hoạch (nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng núi, ven biển).
· Hậu quả: sự bùng nổ đô thị ở đới nóng chủ yếu do di dân tự do đã tạo sức ép lớn đối với việc làm, nhà ở, môi trường, phúc lợi xã hội ở các đô thị.

Câu 3: Trình bày vị trí và đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa.
· Vị trí địa lí : Nam Á, Đông Nam Á.
· Đặc điểm : Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió. Thời tiết diễn biến thất thường. Thảm thực vật phong phú, đa dạng.

Câu 4: Trình bày đặc điểm công nghiệp ở đới ôn hòa.
· Nền công nghiệp phát triển sớm, hiện đại; công nghệ chế biến là thế mạnh của nhiều nước, phát triển rất đa dạng.
· Các nước công nghiệp hàng đầu là Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Liên Bang Nga, Anh, Pháp, Ca-na-đa.

Câu 5: Nêu hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí môi trường đới ôn hòa.
· Hiện trạng : bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.
· Nguyên nhân : khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
· Hậu quả : tạo nên những trận mưa axít, tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu thay đổi, băng ở 2 cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao,… Khí thải còn làm thủng tầng ôzôn.



Câu 6: Thiên nhiên đới ôn hòa có sự phân hóa như thế nào?
· Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu nóng và khí hậu đới lạnh.
· Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian :
+ Phân hóa theo thời gian : một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
+ Phân hóa theo không gian : thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Đông sang Tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.

Câu 7: Nêu sự thích nghi của động, thực vật  môi trường đới lạnh.
· Động vật : có lớp mỡ dày, lông dày hoặc lông không thấm nước; một số động vật ngủ đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh.
· Thực vật : chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen lẫn với rêu, địa y.

Câu 8: Trình bày và giải thích về các hoạt động kinh tế ở môi trường đới lạnh.
+ Hoạt động kinh tế cổ truyền : chủ yếu là chăn nuôi tuần lộc, săn bắn động vật để lấy lông, mỡ, thịt, da.
+ Hoạt động kinh tế hiện tại : khai thác tài nguyên thiên nhiên, chăn nuôi thú có lông quý.
· Nguyên nhân : Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo. Khoa học – kĩ thuật phát triển.

Câu 9: Trình bày đặc điểm kinh tế chung của châu Phi.
· Phần lớn các quốc gia có kinh tế lạc hậu, chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
· Một số nước tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, Li-bi, An-giê-ri, Ai Cập.

Câu 10: Nêu đặc điểm khí hậu của châu Phi.
· Khí hậu : Do phần lớn lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến, ít chịu ảnh hưởng của biển nên châu Phi có khí hậu nóng, khô vào bậc nhất thế giới. Hoang mạc chiếm diện tích lớn ở châu Phi.
· Do vị trí nằm cân xứng 2 bên đường Xích đạo nên các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo.

B. KỸ NĂNG 
- Nhận xét bảng số liệu.			
- Phân tích biểu đồ khí hậu.
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